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Danh Sách Kiểm Tra Sự Sẵn Sàng Của Trẻ Mẫu Giáo/Mầm Non 
Dành Cho Phụ Huynh 

 

Kính Gửi Phụ Huynh: 
 

 Vì con em quý vị sẽ sớm đến độ tuổi chuẩn bị đến trường, hẳn quý vị thắc mắc không biết các em đã 
phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công trong giai đoạn mới và đầy thách thức trong thời thơ ấu của các 
em hay chưa.  Để giúp cho con em quý vị trong giai đoạn chuyển tiếp này, Chương Trình Giáo Dục Di Dân 
Pennsylvania đã cung cấp cho quý vị danh sách sau về hành vi trong đó các khu học chánh và các chương trình 
giáo dục mầm non trên toàn tiểu bang luôn tìm hiểu về việc sẵn sàng của trẻ em về kinh nghiệm học đường.  
Làm việc với con em quý vị ở nhà sẽ giúp bảo đảm một quá trình chuyển tiếp suông sẻ và thú vị cho trẻ đến 
trường.  Vui lòng nhớ rằng: bất kỳ trẻ nào đáp ứng yêu cầu về độ tuổi mẫu giáo tại địa phương sẽ được xác định 
là hội đủ điều kiện để theo học mẫu giáo.  Không bao giờ được sử dụng nguồn này để loại trừ trẻ hội đủ điều 
kiện đến trường mẫu giáo. 
 

 Có Không Có  Lãnh Vực Kỹ Năng-Tính Sẵn Sàng Về Mặt Xã Hội và Cảm Xúc 
 

___ ___ 1. Con em quý vị có phản ứng khi bị chia cách khỏi bố mẹ không? 1. Chia cách một cách dễ 
dàng và vui vẻ, 2. Có thể tỏ ra nhút nhát hoặc chỉ khóc trong một thời gian ngắn, 3. Chia cách 
một cách khó khăn (khóc, không chịu đi, hoặc giận dữ)   Nếu 1. Đánh dấu Có.  Nếu 2 hoặc 3 
đánh dấu Không Có 

 

___ ___ 2. Con em quý vị có sử dụng từ ngữ để diễn tả cảm xúc của các em thay vì cử chỉ không? Ví dụ: 
Các em sẽ làm gì khi tức giận, buồn, sợ hãi, hoặc vui vẻ, v.v…? 

 

___ ___ 3. Con em quý vị có thành công trong việc thay phiên nhau và chia sẻ không? 
 

___ ___ 4. Con em quý vị có làm theo những hướng dẫn hai bước không? 
 

___ ___ 5. Con em quý vị có lắng nghe và phản ứng trước một câu chuyện hoặc một hoạt động mất từ 15 
đến 20 phút không? 

 

___ ___ 6. Con em quý vị có hiểu biết về các quy tắc và hậu quả không? 
 
 

Lãnh Vực Kỹ Năng-Trợ Giúp Về Sức Khỏe và An Toàn  
 

___ ___ 1. Con em quý vị có biết họ tên đầy đủ của các em không? 
 

___ ___ 2. Con em quý vị có sử dụng nhà vệ sinh (bao gồm cả việc biết khi nào các em cần phải sử dụng 
nhà vệ sinh) và tự rửa tay một mình không? 

 

___ ___ 3. Con em quý vị có thể tự ăn uống bằng cách sử dụng các dụng cụ thích hợp không? (Nĩa, 
muỗng, khăn ăn) 

 

___ ___ 4. Con em quý vị có thói quen đi ngủ vào giờ cố định, tự mặc quần áo ngủ, và tự đánh răng 
không? 

 

___ ___ 5. Con em quý vị có thể tự cởi và mặc quần áo bên ngoài (áo khoác, giày, nón, găng tay) một 
mình không? (bao gồm kéo dây kéo, cài nút, và cột dây). 
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Lãnh Vực Kỹ Năng-Suy Nghĩ và Trình Bày Toán Học 
 

___ ___ 1. Con em quý vị có thể đếm từ 1 đến ít nhất là 20 không? 
 

___ ___ 2. Con em quý vị có nhận biết các số từ 1 đến 10 không? 
 

___ ___ 3. Con em quý vị có thể nhận biết ít nhất 4 hình (Ví dụ: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, 
hình chữ nhật) 

 

___ ___ 4. Con em quý vị có thể tái tạo/vẽ ít nhất 4 hình (Ví dụ: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, 
hình chữ nhật) 

 

___ ___ 5. Các em có thể sắp xếp, so sánh, phân loại ít nhất 10 vật thể theo các thuộc tính như kích thước, 
số lượng, hình dạng, hoặc màu sắc không? 

 

Kỹ Năng-Lãnh Vực Ngôn Ngữ 
 

___ ___ 1. Con em quý vị có nói được những câu đơn giản không? 
 

___ ___ 2. Con em quý vị có trả lời được các câu hỏi không? 
 

___ ___ 3. Con em quý vị có chia sẻ kinh nghiệm khi được yêu cầu không? 
 

___ ___ 4. Con em quý vị có đọc thơ, bài hát, và văn bản quen thuộc không? 
 

___ ___ 5. Con em quý vị có nói một cách rõ ràng từng câu để người lớn có thể hiểu được các em không? 
 

Kỹ Năng-Lãnh Vực Đọc 
 

___ ___ 1. Con em quý vị có nhận biết các mẫu tự trong tên của các em không? 
 

___ ___ 2. Con em quý vị có biết kết hợp một số chữ cái thành tên của các em và âm thanh không? 
 

___ ___ 3. Con em quý vị có thể phân biệt các mẫu tự với con số không? 
 

___ ___ 4. Con em quý vị có thể mô tả hình ảnh trong sách bằng cách sử dụng các chi tiết không? 
 

___ ___ 5. Con em quý vị có kết nối các sự kiện trong câu chuyện với những kinh nghiệm cá nhân 
không? 

 

Lãnh Vực Kỹ Năng-Viết 
 

___ ___ 1. Con em quý vị có biết sử dụng các công cụ và các bề mặt để viết không? (Ví dụ: bút chì màu, 
bút chì, bút lông bảng) 

 

___ ___ 2. Con em quý vị có thể viết tên bằng chữ in bằng cách sử dụng các dạng mẫu tự hoặc chữ in 
thông thường không? (Ít nhất là tên của bé) 

 

___ ___ 3. Con em quý vị có chia sẻ thông tin thông qua hình ảnh và các từ được đọc không? Ví dụ: Tạo 
một hình ảnh về một chủ đề và nói về bức vẽ của các em. (Ghi lại lời của các em trên bức 
tranh.) 

 

___ ___ 4. Con em quý vị có thể tạo ra một hình minh hoạ và viết về nó không? Ví dụ. Vẽ một bức tranh 
và ghi các ký hiệu hoặc từ ngữ để kể về nó. (Bài Viết Trẻ Nhỏ) 

 
 

Lãnh Vực Kỹ Năng-Phát Triển Thể Chất 
 

___ ___ 1. Con em quý vị có/có thể viết và vẽ bằng cách cầm viết đúng chức năng không? 
 

___ ___ 2. Con em quý vị có/có thể minh họa phối hợp chuyển động cơ thể trong hoạt động/trò chơi vận 
động tổng hợp (chạy, nhảy, leo trèo) không? 

 

FORM B 2 
  



 
 

___ ___ 3. Con em quý vị có/có thể sử dụng kéo có kiểm soát và đúng với ý định không? 
 

___ ___ 4. Con em quý vị có/có thể nhận biết và xác định vị trí các bộ phận cơ thể không? 
 

___ ___ 5. Con em quý vị có/có thể phối hợp các cử động của mắt và bàn tay để thực hiện một nhiệm vụ 
(xâu chuỗi hạt, ghép hình, dây kéo/nút) không? 

 

___ ___ 6. Con em quý vị có thể tự lên xuống thang lầu không? 
 
 
 
 
Chữ Ký Người Hỗ Trợ Học Sinh________________________ Ngày_______________________ 
 
Chữ Ký Phụ Huynh___________________________________ Ngày_______________________ 
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